
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 

Danh sách các đơn vị sự nghiệp giáo dục (gồm các trường trung học 

cơ sở, tiểu học, mầm non) trực thuộc UBND cấp huyện 

chuyển giao sang trực thuộc UBND cấp xã 

 

TT Tên đơn vị, cơ quan chủ quản 

1 
UBND phường Thành Sen có 29 trường, trong đó có: 11 trường mầm non, 

11 trường tiểu học và 07 trường trung học cơ sở 

-  
Các Trường Mầm non: Bắc Hà, Bình Hà, Tân Giang, Trần Phú, Hà Huy Tập, 

Đại Nài, Văn Yên, Mầm non I, Thạch Hưng, Thạch Linh, Thạch Quý. 

- 
Các Trường Tiểu học: Bắc Hà, Nam Hà, Tân Giang, Trần Phú, Nguyễn Du, 

Thạch Linh, Hà Huy Tập, Đại Nài, Văn Yên, Thạch Quý, Thạch Hưng. 

- 
Các Trường Trung học cơ sở: Lê Văn Thiêm, Nam Hà, Nguyễn Du, Lê Bình, 

Đại Nài, Thạch Linh, Hưng Đồng. 

2 
UBND phường Trần Phú có 11 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 

04 trường tiểu học và 03 trường trung học cơ sở 

-  Các Trường Mầm non: Thạch Trung, Đồng Môn, Thạch Hạ, Hộ Độ. 

- Các Trường Tiểu học: Thạch Trung, Đồng Môn, Thạch Hạ, Hộ Độ. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Thạch Trung, Quang Trung, Tân Vịnh. 

3 
UBND phường Hà Huy Tập có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 

03 trường tiểu học và 02 trường trung học cơ sở 

-  
Các Trường Mầm non: Thạch Đài, Mầm non 1 Tân Lâm Hương, Mầm non 2 

Tân Lâm Hương. 

- 
Các Trường Tiểu học: Thạch Đài, Tiểu học 1 Tân Lâm Hương, Tiểu học 2 Tân 

Lâm Hương. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Thạch Đài, Nguyễn Hoành Từ. 

4 
UBND xã Cẩm Bình có 10 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học và 02 trường trung học cơ sở 

-  Các Trường Mầm non: Thạch Bình, Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành. 

- Các Trường Tiểu học: Thạch Bình, Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Cẩm Bình, Đại Thành. 

5 
UBND xã Thạch Lạc có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở 

-  Các Trường Mầm non: Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Lạc. 
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- Các Trường Tiểu học: Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Lạc. 

- Trường Trung học cơ sở Thắng Tượng. 

6 
UBND xã Đồng Tiến có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 02 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở và 01 trường tiểu học và THCS 

-  Các Trường Mầm non: Thạch Hội, Thạch Văn, Thạch Trị. 

- Các Trường Tiểu học: Thạch Văn, Thạch Trị. 

- Trường Trung học cơ sở: Đồng Tiến.  

-  Trường Tiểu học và THCS Thạch Hội. 

7 
UBND xã Thạch Khê có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học và 02 trường trung học cơ sở 

-  Các Trường Mầm non: Thạch Khê, Thạch Hải, Đỉnh Bàn. 

- Các Trường Tiểu học: Thạch Khê, Thạch Hải, Đỉnh Bàn. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Lê Hồng Phong, Đỉnh Bàn. 

8 
UBND phường Sông Trí có 10 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học và 02 trường trung học cơ sở 

-  Các Trường Mầm non: Hoa Mai, Kỳ Trinh, Kỳ Lợi, Kỳ Châu. 

- Các Trường Tiểu học: Hưng Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Lợi, Kỳ Châu. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Sông Trí, Trinh Lợi. 

9 
UBND phường Hải Ninh có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 

02 trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở và 01 trường TH&THCS 

-  Các Trường Mầm non: Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hải. 

- Các Trường Tiểu học: Kỳ Ninh, Kỳ Hà. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Kỳ Ninh, Kỳ Hà. 

- Trường Tiểu học và THCS Kỳ Hải. 

10 
UBND phường Vũng Áng có 07 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 

03 trường tiểu học và 02 trường trung học cơ sở 

-  Các Trường Mầm non: Kỳ Long, Kỳ Thịnh. 

- Các Trường Tiểu học: Kỳ Thịnh 1, Kỳ Thịnh 2, Kỳ Long. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Kỳ Long, Kỳ Thịnh. 

11 
UBND phường Hoành Sơn có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 

02 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở và 01 trường TH&THCS 

-  Các Trường Mầm non: Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam. 
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- Các Trường Tiểu học: Kỳ Liên, Kỳ Phương. 

- Trường Trung học cơ sở Kỳ Phương. 

- Trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam. 

12 
UBND xã Kỳ Hoa có 05 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 01  

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở và 01 trường TH&THCS 

-  Các Trường Mầm non: Kỳ Hoa, Kỳ Tân. 

- Các Trường Tiểu học: Kỳ Tân. 

- Trường Trung học cơ sở Kỳ Tân. 

- Trường Tiểu học và THCS Kỳ Hoa. 

13 
UBND xã Kỳ Xuân có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03  

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Xuân. 

- Các Trường Tiểu học: Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Xuân. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Phong Bắc, Kỳ Xuân. 

14 
UBND xã Kỳ Anh có 11 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04  

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Phú. 

- Các Trường Tiểu học: Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Phú. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Nguyễn Trọng Bình, Kỳ Tiến, Kỳ Phú. 

15 
UBND xã Kỳ Khang có 09 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 04  

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Thư. 

- Các Trường Tiểu học: Kỳ Khang 1, Kỳ Khang 2, Kỳ Thọ, Kỳ Thư. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Kỳ Khang, Thư Thọ. 

16 
UBND xã Kỳ Văn có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 01  

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở và 02 trường TH&THCS 

-  Các Trường Mầm non: Kỳ Tây, Kỳ Trung, Kỳ Văn. 

- Trường Tiểu học Kỳ Tây. 

- Trường Trung học cơ sở Kỳ Tây. 

- Các trường TH&THCS: Kỳ Trung, Kỳ Văn. 

17 
UBND xã Kỳ Lạc có 05 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 01  trường 

tiểu học, 01 trường trung học cơ sở và 01 trường TH&THCS 

-  Các Trường Mầm non: Lâm Hợp, Kỳ Lạc. 
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- Trường Tiểu học Lâm Hợp. 

- Trường Trung học cơ sở Lâm Hợp. 

- Trường TH&THCS Kỳ Lạc. 

18 
UBND xã Kỳ Thượng có 06 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 02 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Kỳ Sơn, Kỳ Thượng. 

- Các Trường Tiểu học: Kỳ Sơn, Kỳ Thượng. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Kỳ Sơn, Kỳ Thượng. 

19 
UBND xã Sơn Kim 1 có 03 trường, trong đó có: 01 trường mầm non, 01 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Trường Mầm non Sơn Kim 1. 

- Trường Tiểu học Sơn Kim 1. 

- Trường Trung học cơ sở Sơn Kim 1. 

20 
UBND xã Sơn Kim 2 có 02 trường, trong đó có: 01 trường mầm non, 01 

trường tiểu học 

-  Trường mầm non Sơn Kim 2. 

- Trường Tiểu học Sơn Kim 2. 

21 
UBND xã Sơn Tây có 06 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 02 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Sơn Tây, thị trấn Tây Sơn. 

- Các Trường Tiểu học: Sơn Tây, thị trấn Tây Sơn. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Sơn Tây, thị trấn Tây Sơn. 

22 
UBND xã Sơn Hồng có 04 trường, trong đó có: 02 trường mầm non và 02 

trường TH&THCS 

-  Các Trường Mầm non: Sơn Hồng, Sơn Lĩnh. 

- Các Trường TH&THCS: Sơn Hồng, Sơn Lĩnh. 

23 
UBND xã Sơn Giang có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Sơn Giang, Quang Diệm, Sơn Lâm. 

- Các Trường Tiểu học: Sơn Giang, Quang Diệm, Sơn Lâm. 

- Trường Trung học cơ sở Hải Thượng Lãn Ông. 

24 
UBND xã Hương Sơn có 12 trường, trong đó có: 05 trường mầm non, 05 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  
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-  
Các Trường Mầm non: Thị trấn Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Trung, Sơn Bằng, Sơn 

Ninh. 

- 
Các Trường Tiểu học: Thị trấn Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Trung, Sơn Bằng, Sơn 

Ninh. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Trung Phú, Nguyễn Tuấn Thiện. 

25 
UBND xã Kim Hoa có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Kim Hoa, Sơn Hàm, Sơn Trường. 

- Các Trường Tiểu học: Kim Hoa, Sơn Hàm, Sơn Trường. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Trần Kim Xuyến, Phan Đình Phùng. 

26 
UBND xã Tứ Mỹ có 12 trường, trong đó có: 05 trường mầm non, 05 trường 

tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Sơn Châu, Sơn Bình, Sơn Long, Sơn Trà, Tân Mỹ Hà. 

- Các Trường Tiểu học: Sơn Châu, Sơn Bình, Sơn Long, Sơn Trà, Tân Mỹ Hà. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Hồ Tùng Mậu, Lê Bình. 

27 
UBND xã Sơn Tiến có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 02  

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở và 01 trường TH&THCS 

-  Các Trường Mầm non: Sơn Tiến, Sơn Lễ, An Hòa Thịnh.  

- Các Trường Tiểu học: Sơn Tiến, An Hòa Thịnh. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Nguyễn Khắc Viện, Sơn Tiến. 

- Trường TH&THCS Sơn Lễ. 

28 
UBND xã Vũ Quang có 13 trường, trong đó có: 06 trường mầm non, 04  

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở và 02 trường TH&THCS 

-  
Các Trường Mầm non: Hương Quang, Hương Thọ, Hương Điền, Sơn Thọ, 

Hương Minh, Thị trấn. 

- Các Trường Tiểu học: Hương Quang, Hương Điền, Hương Minh, Thị trấn. 

- Trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng. 

- Các Trường TH&THCS: Quang Thọ, Thọ Điền. 

29 
UBND xã Thượng Đức có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Đức Bồng, Đức Liên, Đức Hương. 

- Các Trường Tiểu học: Đức Bồng, Đức Liên, Đức Hương. 

- Trường trung học cơ sở Liên Hương. 

30 
UBND xã Mai Hoa có 09 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03  

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở và 01 trường TH&THCS 
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-  Các Trường Mầm non: Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú. 

- Các Trường Tiểu học: Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Bồng Lĩnh, Ân Giang. 

- Trường TH&THCS Đức Lĩnh. 

31 
UBND xã Cẩm Xuyên có 09 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03  

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở và 01 trường TH&THCS 

-  Các Trường Mầm non: Thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Quang, Cẩm Quan. 

- 
Các Trường Tiểu học: Thị trấn Cẩm Xuyên 1, Thị trấn Cẩm Xuyên 2, Cẩm 

Quang. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Thị trấn Cẩm Xuyên, Nguyễn Hữu Thái. 

- Trường TH&THCS Phan Đình Giót. 

32 
UBND xã Cẩm Hưng có 09 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Hà. 

- Các Trường Tiểu học: Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Hà. 

- 

Các Trường Trung học cơ sở: Hà Huy Tập, Cẩm Thịnh, Sơn Hà. 

(Đối với Trường THCS Sơn Hà, hiện có 02 điểm trường thuộc địa bàn 02 xã 

mới: xã Cẩm Hưng (điểm chính) và xã Cẩm Lạc (điểm lẻ), trước mắt bàn giao 

nguyên trạng Trường THCS Sơn Hà về UBND xã Cẩm Hưng quản lý. Sau khi 

tiếp nhận Trường THCS Sơn Hà, giao UBND xã Cẩm Hưng chủ trì, phối hợp 

với UBND xã Cẩm Lạc để nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại 

hệ thống trường học thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo đúng quy định, đáp ứng 

yêu cầu học tập của người dân theo hướng tách điểm lẻ của Trường THCS Sơn 

Hà để sáp nhập với Trường Tiểu học Cẩm Sơn thành Trường Tiểu học và THCS 

Cẩm Sơn trực thuộc UBND xã Cẩm Lạc). 

33 
UBND xã Cẩm Lạc có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Cẩm Sơn, Cẩm Lạc, Cẩm Minh. 

- Các Trường Tiểu học: Cẩm Sơn, Cẩm Lạc, Cẩm Minh. 

- Trường Trung học cơ sở Minh Lạc. 

34 
UBND xã Cẩm Trung có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Cẩm Lộc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung. 

- Các Trường Tiểu học: Cẩm Lộc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung. 

- Trường Trung học cơ sở Cẩm Trung. 

35 
UBND xã Yên Hòa có 06 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 02 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  
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-  Các Trường Mầm non: Yên Hòa, Cẩm Dương. 

- Các Trường Tiểu học: Yên Hòa, Cẩm Dương. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Yên Hòa, Cẩm Dương. 

36 
UBND xã Thiên Cầm có 11 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  
Các Trường Mầm non: Thiên Cầm, Nam Phúc Thăng 1, Nam Phúc Thăng 2, 

Cẩm Nhượng. 

- 
Các Trường Tiểu học: Thiên Cầm, Nam Phúc Thăng 1, Nam Phúc Thăng 2, 

Cẩm Nhượng. 

- 
Các Trường Trung học cơ sở: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Nhượng, Nam Phúc 

Thăng. 

37 
UBND xã Cẩm Duệ có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ. 

- Các Trường Tiểu học: Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ. 

- Trường Trung học cơ sở Mỹ Duệ. 

38 
UBND phường Bắc Hồng Lĩnh có 11 trường, trong đó có: 04 trường mầm 

non, 04 trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Trung Lương, Đức Thuận, Bắc Hồng, Xuân Lam. 

- Các Trường Tiểu học: Trung Lương, Đức Thuận, Bắc Hồng, Xuân Lam. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Trung Lương, Đức Thuận, Bắc Hồng. 

39 
UBND phường Nam Hồng Lĩnh có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm 

non, 01 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 02 trường TH&THCS  

-  Các Trường Mầm non: Nam Hồng, Đậu Liêu, Thuận Lộc. 

- Trường Tiểu học Nam Hồng. 

- Trường Trung học cơ sở Nam Hồng. 

- Các Trường TH&THCS: Đậu Liêu, Thuận Lộc. 

40 
UBND xã Hương Khê có 10 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Bông Sen, Phú Phong, Phú Gia, Hương Long. 

- Các Trường Tiểu học: Thị trấn, Phú Phong, Phú Gia, Hương Long. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Chu Văn An, Phú Gia. 

41 
UBND xã Hương Phố có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  
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-  Các Trường Mầm non: Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy. 

- Các Trường Tiểu học: Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Gia Phố, Hương Giang. 

42 
UBND xã Hương Đô có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Hương Trà, Hương Đô, Lộc Yên. 

- Các Trường Tiểu học: Hương Trà, Hương Đô, Lộc Yên. 

- Trường trung học cơ sở Hương Trà. 

43 
UBND xã Phúc Trạch có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Liên. 

- Các Trường Tiểu học: Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Liên. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Phúc Trạch, Hương Trạch. 

44 
UBND xã Hương Xuân có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Hương Xuân, Hương Lâm, Hương Vĩnh. 

- Các Trường Tiểu học: Hương Xuân, Hương Lâm, Hương Vĩnh. 

- Trường trung học cơ sở Hương Lâm. 

45 
UBND xã Hương Bình có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Hương Bình, Hòa Hải, Phúc Đồng. 

- Các Trường Tiểu học: Hương Bình, Hòa Hải, Phúc Đồng. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Hòa Hải, Phúc Đồng. 

46 
UBND xã Hà Linh có 06 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 02 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Hà Linh, Điền Mỹ. 

- Các Trường Tiểu học: Hà Linh, Điền Mỹ. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Hà Linh, Điền Mỹ. 

47 
UBND xã Nghi Xuân có 13 trường, trong đó có: 05 trường mầm non, 04  

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở và 01 trường TH&THCS 

-  
Các Trường Mầm non: Xuân An, Xuân Giang, Xuân Viên, Xuân Hồng, Xuân 

Lĩnh. 

- Các Trường Tiểu học: Xuân An, Xuân Giang, Xuân Viên, Xuân Hồng. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Xuân An, Xuân Viên, Lam Hồng. 
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- Trường TH&THCS Xuân Lĩnh. 

48 
UBND xã Tiên Điền có 11 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: thị trấn Tiên Điền, Xuân Mỹ, Xuân Thành, Xuân Yên. 

- Các Trường Tiểu học: thị trấn Tiên Điền, Xuân Mỹ, Xuân Thành, Xuân Yên. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Nguyễn Trãi, Tiên Yên, Thành Mỹ. 

49 
UBND xã Cổ Đạm có 09 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián. 

- Các Trường Tiểu học: Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián 1, Cương Gián 2. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Hoa Liên, Cương Gián. 

50 
UBND xã Đan Hải có 10 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Xuân Hải, Xuân Phổ, Đan Trường, Xuân Hội. 

- Các Trường Tiểu học: Xuân Hải, Xuân Phổ, Đan Trường, Xuân Hội. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Phổ Hải, Đan Trường Hội. 

51 
UBND xã Can Lộc có 10 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Hoa Hồng, Vượng Lộc, Thiên Lộc. 

- Các Trường Tiểu học: Ngô Đức Kế, thị trấn Nghèn, Vượng Lộc, Võ Liêm Sơn. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, Vũ Diệm. 

52 
UBND xã Tùng Lộc có 06 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 02 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Phúc Lộc, Tùng Lộc. 

- Các Trường Tiểu học: Phúc Lộc, Hà Tông Mục. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Phúc Lộc, Đặng Dung. 

53 
UBND xã Xuân Lộc có 09 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc. 

- Các Trường Tiểu học: Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc. 

54 
UBND xã Đồng Lộc có 10 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Trung Lộc, Đồng Lộc, Mỹ Lộc, Thượng Lộc. 



10 
 

 

 

- Các Trường Tiểu học: Trung Lộc, Đồng Lộc, Mỹ Lộc, Thượng Lộc. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Đồng Lộc, Mỹ Lộc. 

55 
UBND xã Gia Hanh có 09 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Khánh Vĩnh Yên, Gia Hanh, Thanh Lộc. 

- Các Trường Tiểu học: Khánh Vĩnh Yên, Gia Hanh, Thanh Lộc. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Khánh Vĩnh, Yên Thanh, Gia Hanh. 

56 
UBND xã Trường Lưu có 08 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Kim Song Trường, Phú Lộc, Nga Lộc. 

- Các Trường Tiểu học: Kim Song Trường, Phú Lộc, Nga Lộc. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Lam Kiều, Trà Linh. 

57 
UBND xã Đức Đồng có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Tân Hương, Đức Lạng, Đức Đồng. 

- Các Trường Tiểu học: Tân Hương, Đức Lạng, Đức Đồng. 

- Trường Trung học cơ sở Đồng Lạng. 

58 
UBND xã Đức Thọ có 15 trường, trong đó có: 06 trường mầm non, 06 

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  
Các Trường Mầm non: Hòa Lạc, Đức Long, Đức Lập, Đức Yên, Thị trấn, Tùng 

Ảnh. 

- 
Các Trường Tiểu học: Hòa Lạc, Đức Long, Đức Lập, Đức Yên, Thị trấn, Tùng 

Ảnh. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Đậu Quang Lĩnh, Yên Trấn, Hoàng Xuân Hãn. 

59 
UBND xã Đức Thịnh có 20 trường, trong đó có: 08 trường mầm non, 08 

trường tiểu học, 04 trường trung học cơ sở  

-  
Các Trường Mầm non: Đức An, Đức Dũng, Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy, 

Đức Thanh, Thái Yên, Đức Thịnh. 

- 
Các Trường Tiểu học: Đức An, Đức Dũng, Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy, Đức 

Thanh, Thái Yên, Đức Thịnh. 

- 
Các Trường Trung học cơ sở: Lê Văn Thiêm, Lê Ninh, Thanh Dũng, Bình 

Thịnh. 

60 
UBND xã Đức Quang có 09 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Yên Hồ, Quang Vĩnh, La Nhân, Bùi Xá. 

- Các Trường Tiểu học: Yên Hồ, Quang Vĩnh, Nguyễn Trãi, Xuân Thiều. 

- Trường Trung học cơ sở Nguyễn Biểu. 
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61 
UBND xã Đức Minh có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu. 

- Các Trường Tiểu học: Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu. 

- Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong. 

62 
UBND xã Hồng Lộc có 05 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 02 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Hồng Lộc, Tân Lộc. 

- Các Trường Tiểu học: Hồng Lộc, Tân Lộc. 

- Trường trung học cơ sở Hồng Tân. 

63 
UBND xã Lộc Hà có 11 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 trường 

tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Thị trấn Lộc Hà, Bình An, Thịnh Lộc, Thạch Kim. 

- Các Trường Tiểu học: Thị trấn Lộc Hà, Bình An, Thịnh Lộc, Thạch Kim. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Thị trấn Lộc Hà, Bình An Thịnh, Thạch Kim. 

64 
UBND xã Mai Phụ có 09 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Thạch Châu, Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thụ Lộc. 

- Các Trường Tiểu học: Thạch Châu, Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thụ Lộc. 

- Trường Trung học cơ sở Mỹ Châu. 

65 
UBND xã Đông Kinh có 07 trường, trong đó có: 03 trường mầm non, 03 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Thạch Kênh, Thạch Liên, Ích Hậu. 

- Các Trường Tiểu học: Thạch Kênh, Thạch Liên, Ích Hậu. 

- Trường Trung học cơ sở Thụ Hậu. 

66 
UBND xã Việt Xuyên có 09 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 02 

trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Phù Việt, Việt Xuyên, Thạch Tiến, Thạch Ngọc. 

- Các Trường Tiểu học: Lý Tự Trọng, Thạch Ngọc. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Nguyễn Thiếp, Minh Tiến, Ngọc Sơn. 

67 
UBND xã Thạch Hà có 10 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  
Các Trường Mầm non: Thạch Long, Thạch Sơn, Mầm non 1 Thị trấn Thạch Hà, 

Mầm non 2 Thị trấn Thạch Hà. 
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- 
Các Trường Tiểu học: Thạch Long, Thạch Sơn, Tiểu học 1 Thị trấn Thạch Hà, 

Tiểu học 2 Thị trấn Thạch Hà. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Phan Huy Chú, Long Sơn. 

68 
UBND xã Toàn Lưu có 09 trường, trong đó có: 04 trường mầm non, 04 

trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Ngọc Sơn, Thạch Lưu, Thạch Vĩnh, Bắc Sơn. 

- Các Trường Tiểu học: Ngọc Sơn, Thạch Lưu, Tô Hiến Thành, Bắc Sơn. 

- Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành. 

69 
UBND xã Thạch Xuân có 06 trường, trong đó có: 02 trường mầm non, 02 

trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở  

-  Các Trường Mầm non: Thạch Xuân, Nam Điền. 

- Các Trường Tiểu học: Thạch Xuân, Nam Điền. 

- Các Trường Trung học cơ sở: Thạch Xuân, Hương Điền Nam Hương. 

 


